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In the context of globalization and university 
autonomy policy in Vietnam, private universities 

are facing fierce competitive pressure, requiring 
fundamental innovation in governance models. This 
study focuses on analyzing the impact of digital 
transformation on governance models at private 
universities in Vietnam. Applying a mixed research 
method, the study conducted in-depth interviews 
with 10 leaders and surveyed 102 managers from 
typical private universities in the period 2020 - 2025. 
The results show that digital transformation has a 
positive and clear impact on operational efficiency, 
helping to reduce about 30% of administrative costs 
and increase 20% of student satisfaction, especially 
in the area of academic management. However, the 
study shows the challenges: (1) A significant "Digital 
Gap" between large and small-scale universities in 
the application of integrated management systems 
(ERP); (2) High investment costs and a shortage 
of human resources with technological skills are 
the main barriers; (3) The digital transformation 
process is currently focusing more on operational 
optimization than on changing academic governance. 
Based on these findings, the article proposes feasible 
governance strategies, including building a focused 
technology investment roadmap, developing digital 
human resources and recommending policies to 
narrow the digital gap, promoting a sustainable and 
comprehensive digital transformation environment 
for the private higher education system in Vietnam.
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1. Đặt vấn đề 
1.1. Bối cảnh nghiên cứu
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và 

đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh 
vực của đời sống kinh tế - xã hội và giáo dục đại 
học cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Trên toàn 

cầu, xu hướng chuyển đổi số đang ảnh hưởng đến 
toàn bộ nền giáo dục, từ phương pháp giảng dạy, 
cách thức học tập cho đến mô hình quản trị của các 
trường đại học. Một báo cáo của UNESCO (2023) 
đã chỉ ra rằng, việc ứng dụng các công nghệ đột 
phá như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn 
(Big Data Analytics), chuỗi khối (Blockchain) và hệ 
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thống quản lý học tập (LMS) không chỉ làm phong 
phú thêm trải nghiệm của người học, mà còn đang 
trở thành công cụ chiến lược để tối ưu hóa vận hành 
và nâng cao năng lực quản trị. Các trường đại học 
hàng đầu thế giới như Harvard, MIT hay Stanford 
đã tiên phong trong việc sử dụng phân tích dữ liệu 
để dự báo xu hướng tuyển sinh, quản lý quá trình 
đào tạo và cá nhân hóa lộ trình cho sinh viên, đồng 
thời triển khai các ERP để tích hợp và tự động hóa 
các quy trình tài chính, nhân sự và hành chính. Sự 
chuyển dịch này đã chứng tỏ rằng, chuyển đổi số 
không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất 
yếu để các cơ sở giáo dục đại học có thể tồn tại, phát 
triển và duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh 
quốc tế hóa.

Hòa chung với xu thế đó, giáo dục đại học Việt 
Nam cũng đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh 
mẽ. Chính sách tự chủ đại học được cụ thể hóa trong 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 
dục đại học (2018) và Nghị định số 99/2019/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, đã trao cho các 
trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tư thục 
(ĐHTT), có quyền tự quyết lớn hơn về học thuật, 
tổ chức, nhân sự và tài chính. Quyền tự chủ này đi 
kèm trách nhiệm giải trình và áp lực cạnh tranh ngày 
càng gia tăng. Khối các trường ĐHTT, vốn không 
nhận được sự tài trợ thường xuyên từ ngân sách nhà 
nước, đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong 
việc đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Theo số 
liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2025), khối các 
trường tư thục hiện đang đào tạo khoảng 22% tổng 
số sinh viên cả nước và con số này dự kiến sẽ tiếp 
tục tăng. Tuy nhiên, chính sự năng động và tự chủ 
này cũng đặt các trường ĐHTT vào một cuộc chạy 
đua khốc liệt để tồn tại và khẳng định vị thế.

1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết
Sự cấp thiết của đề tài này xuất phát từ hai áp 

lực lớn mà các trường ĐHTT Việt Nam đang phải  
đối mặt:

Thứ nhất, đó là áp lực cạnh tranh ngày càng gay 
gắt. Một dự báo cho giai đoạn 2025 - 2030 chỉ ra 
rằng, do sự thay đổi về nhân khẩu học và đa dạng 
các hình thức giáo dục, một số trường có thể đối mặt 
với nguy cơ sụt giảm tỷ lệ tuyển sinh nếu không có 
những chiến lược đột phá. Hơn nữa, cuộc cạnh tranh 
không chỉ diễn ra giữa các trường ĐHTT với nhau, 
mà còn với cả các trường đại học công lập hàng đầu 
đang thực hiện tự chủ một cách mạnh mẽ và hiệu 
quả. Trong bối cảnh đó, việc duy trì mô hình quản trị 
truyền thống, dựa nhiều vào các quy trình thủ công 
và quyết định cảm tính sẽ không còn phù hợp.

Thứ hai, tầm quan trọng của chuyển đổi số như 
một lời giải cho bài toán cạnh tranh và hiệu quả ngày 
càng được khẳng định. Việc áp dụng công nghệ có 
thể giúp nâng cao hiệu quả quản trị một cách rõ rệt: 

tự động hóa tuyển sinh, quản lý đào tạo, tài chính 
giúp giảm chi phí hành chính, giải phóng nguồn 
lực con người cho các nhiệm vụ mang tính chiến 
lược hơn. Đồng thời, hệ thống được quản trị số hóa, 
đáp ứng yêu cầu nhanh chóng cũng chính là yếu tố 
quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ sinh viên 
hiện đại. Những “công dân số” mong muốn mọi trải 
nghiệm, từ đăng ký môn học đến nhận phản hồi, đều 
được thực hiện một cách thuận tiện, cá nhân hóa và 
tức thời.

Mặc dù tầm quan trọng của chuyển đổi số là rõ 
ràng, việc triển khai tại các trường ĐHTT của Việt 
Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức và câu 
hỏi chưa có lời giải đáp toàn diện. Tác động thực sự 
của nó đến các khía cạnh khác nhau của quản trị là 
gì? Các trường lớn và trường nhỏ sẽ có những khó 
khăn và cơ hội gì là khác nhau? Mô hình nào là phù 
hợp cho bối cảnh Việt Nam? Chính những câu hỏi 
đó là tiền đề cho tác giả thực hiện nghiên cứu này.

1.3. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu đánh giá và phân tích một cách có hệ 

thống thực trạng và tác động của quá trình chuyển 
đổi số đến các khía cạnh của mô hình quản trị tại các 
trường ĐHTT của Việt Nam. Xác định các yếu tố 
thành công, các rào cản chính và đề xuất các chiến 
lược, giải pháp khả thi nhằm giúp các trường ĐHTT 
cải thiện, tối ưu mô hình quản trị của mình thông 
qua chuyển đổi số.

Đối tượng của nghiên cứu là tác động của chuyển 
đổi số đến mô hình quản trị trường ĐHTT tại Việt 
Nam. Nghiên cứu được thực hiện qua nhóm các 
ĐHTT tiêu biểu, được lựa chọn có chủ đích để đại 
diện cho các quy mô và mức độ phát triển khác 
nhau trong giai đoạn 2020 - 2025, giai đoạn chứng 
kiến sự thúc đẩy mạnh mẽ của chuyển đổi số do 
tác động của đại dịch COVID-19 và chính sách tự  
chủ đại học.

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 
2.1. Cơ sở lý thuyết 
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là một 

khái niệm rộng và thường bị nhầm lẫn với số hóa 
(Digitization) hay ứng dụng số (Digitalization). 
Gartner (2023) định nghĩa chuyển đổi số là “quá 
trình khai thác các công nghệ kỹ thuật số và các dữ 
liệu hỗ trợ để tạo ra giá trị mới và các dịch vụ mới 
cho các bên liên quan khác nhau, đổi mới và có được 
khả năng cạnh tranh”. Theo đó, bản chất của chuyển 
đổi số không chỉ dừng ở việc chuyển đổi dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng số hay tối ưu hóa một quy 
trình đơn lẻ bằng công nghệ. Chuyển đổi số đòi hỏi 
một sự thay đổi toàn diện về tư duy, văn hóa, chiến 
lược và mô hình hoạt động của một tổ chức.

Trong bối cảnh giáo dục đại học, chuyển đổi số 
thể hiện ở ba cấp độ: (1) Chuyển đổi giáo trình, tài 



3Volume 1, Issue 3

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ

liệu tham khảo, hồ sơ sinh viên sang định dạng số. 
(2) Sử dụng các phần mềm riêng lẻ như LMS, phần 
mềm quản lý thư viện, phần mềm kế toán. (3) Tích 
hợp tất cả các hệ thống trên vào một nền tảng quản 
trị tổng thể, thường là ERP, sử dụng dữ liệu lớn để 
phân tích, ra quyết định và tái cấu trúc các quy trình 
quản trị theo hướng lấy người học làm trung tâm, 
linh hoạt và hiệu quả.

Lý thuyết kinh điển về quản trị đại học của Burton 
Clark (1983) với “Tam giác phối hợp” là một khung 
lý thuyết nền tảng. Clark cho rằng, các hệ thống giáo 
dục đại học được điều phối bởi sự tương tác của ba 
lực lượng chính: Nhà nước, thị trường và cộng đồng 
học thuật. Mô hình quản trị của một trường đại học 
sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng và trọng số của ba 
đỉnh tam giác này. Chuyển đổi số có thể tác động 
làm tăng sức mạnh của yếu tố thị trường, cung cấp 
công cụ cho cộng đồng học thuật, đồng thời cũng 
tạo ra các yêu cầu mới về giám sát từ Nhà nước về 
bảo vệ dữ liệu.

Đối với các trường ĐHTT, mô hình quản trị 
thường có xu hướng nghiêng về phía quản trị công 
ty. Mô hình này nhấn mạnh vai trò của hội đồng quan 
trị, tính hiệu quả về tài chính, tối ưu hóa nguồn lực 
và sự nhạy bén với nhu cầu của thị trường. Chuyển 
đổi số chính là công cụ đắc lực thực thi mô hình 
quản trị công ty trong trường đại học, thông qua việc 
cung cấp dữ liệu minh bạch cho hội đồng quản trị, tự 
động hóa quy trình để giảm chi phí và phân tích thị 
trường để đưa ra các quyết định chiến lược.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
Trên phạm vi toàn cầu, nhiều nghiên cứu đã chỉ 

ra tác động mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là 
các ERP đối với giáo dục đại học. Các báo cáo thị 
trường và thực tiễn triển khai tại các trường đại học 
ở Mỹ cho thấy, việc áp dụng ERP có thể giúp giảm 
từ 10 - 15%  chi phí vận hành, đồng thời nâng cao 
hiệu quả xử lý các thủ tục hành chính cho sinh viên, 
với mức cải thiện có thể lên tới 40% nhờ tự động 
hóa và tích hợp dữ liệu. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
cũng nhấn mạnh những thách thức lớn như chi phí 

đầu tư ban đầu cao và sự kháng cự thay đổi từ đội 
ngũ nhân viên lâu năm, đòi hỏi các trường cần có 
chiến lược chuyển đổi phù hợp.

Bên cạnh đó, báo cáo của OECD (2022) về công 
nghệ trong giáo dục đã cảnh báo về các rủi ro liên 
quan đến an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân 
của sinh viên và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
xây dựng chính sách quản trị dữ liệu rõ ràng khi 
các trường ngày càng tăng cường thu thập và phân 
tích dữ liệu. Ngoài ra, các nghiên cứu quốc tế khác 
cũng tập trung phân tích việc công nghệ đang làm 
thay đổi vai trò của các nhà quản lý cấp trung trong 
trường đại học, đồng thời đặt ra yêu cầu về các kỹ 
năng mới như phân tích dữ liệu và quản trị dự án 
công nghệ để đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong 
giáo dục.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về chủ đề này 
chủ yếu mang tính mô tả thực trạng. Một số khảo 
sát (VNU-CEA, 2024) đã chỉ ra mức độ áp dụng 
công nghệ thông tin trong các trường đại học nói 
chung cho thấy, sự phổ biến của LMS nhưng tỷ lệ 
ứng dụng ERP còn thấp. Các bài viết của các tác giả 
trong nước thường tập trung vào lợi ích của chuyển 
đổi số hoặc các khó khăn thiếu kinh phí, thiếu  
nhân lực.

Điểm lại các công trình đã có cho thấy, một 
khoảng trống nghiên cứu rõ rệt. 

Thứ nhất, hầu hết các nghiên cứu chưa đi sâu 
phân tích tác động của chuyển đổi số một cách 
hệ thống đến mô hình quản trị, tức là sự thay đổi 
trong cấu trúc, quy trình ra quyết định và phân  
bổ quyền lực. 

Thứ hai, các nghiên cứu thường gộp chung các 
trường công lập và tư thục, trong khi khối các trường 
ĐHTT có những đặc thù riêng về áp lực cạnh tranh, 
chủ sở hữu và mô hình quản trị cần được phân tích 
độc lập. Chính vì vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung 
lấp đầy khoảng trống đó.

2.3. Khung lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

Hiệu quả vận hành

Hiệu quả tài chính

Chất lượng ra 
quyết định

Mức độ hài lòng 
của các bên liên quan

Hiệu quả của mô hình 
quản trị đại học

Mức độ áp dụng 
công nghệ 

Mức độ tự động hoá 
các quy trình quản trị

Mức độ đầu tư cho 
công nghệ
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Biến độc lập: Mức độ chuyển đổi số được đo 
lường qua các chỉ số: Mức độ áp dụng công nghệ 
(LMS, ERP, AI, Big Data...); Mức độ tự động hóa 
các quy trình quản trị (học vụ, tài chính, nhân sự...); 
Mức độ đầu tư cho công nghệ (% trên tổng chi phí).

Biến phụ thuộc: Hiệu quả của mô hình quản trị 
đại học đo lường qua các chỉ số: Hiệu quả vận hành 
(giảm chi phí hành chính, rút ngắn thời gian xử lý 
thủ tục); Hiệu quả tài chính (tối ưu hóa nguồn thu, 
quản lý chi phí); Dựa trên dữ liệu ra quyết định; 
Mức độ hài lòng của các bên liên quan (sinh viên, 
giảng viên, nhân viên).

Giả thuyết nghiên cứu:
H1: Mức độ áp dụng công nghệ càng cao thì hiệu 

quả quản trị của các trường ĐHTT càng tăng.
H2: Mức độ tự động hóa có tác động tích cực đến 

hiệu quả quản trị của các trường ĐHTT.
H3: Mức độ đầu tư cho công nghệ có tác động 

tích cực đến hiệu quả quản trị của các trường ĐHTT.
3. Phương pháp nghiên cứu 
Để giải quyết các câu hỏi và mục tiêu nghiên 

cứu đã đề ra, nghiên cứu này áp dụng phương pháp 
hỗn hợp, kết hợp cả phương pháp định tính và định 
lượng. Thiết kế nghiên cứu theo mô hình hội tụ đồng 
thời được lựa chọn, trong đó dữ liệu định tính và 
định lượng được thu thập song song, phân tích độc 
lập và sau đó, được tích hợp ở giai đoạn diễn giải để 
cung cấp một cái nhìn toàn diện, sâu sắc và có độ 
tin cậy cao hơn về vấn đề nghiên cứu (Creswell & 
Plano Clark, 2018).

3.1. Thiết kế nghiên cứu
Phương pháp định lượng được sử dụng để đánh 

giá một cách khách quan thực trạng, đo lường mức 
độ áp dụng chuyển đổi số và xác định mối tương 
quan giữa các biến số trên một quy mô rộng. Cách 
tiếp cận này giúp khái quát hóa các xu hướng và 
kiểm định các giả thuyết đã đề ra.

Phương pháp định tính được sử dụng để khám phá 
sâu hơn những trải nghiệm, quan điểm và các yếu tố 
bối cảnh phức tạp mà dữ liệu định lượng không thể 
nắm bắt hết. Nó giúp lý giải câu hỏi “tại sao” đằng 
sau các con số, làm rõ những rào cản, những yếu tố 
thành công không thể lượng hóa và những tác động 
không dự báo trước của chuyển đổi số đến văn hóa 
tổ chức và quy trình quản trị.

Việc tích hợp hai phương pháp này cho phép 
nghiên cứu vừa có được bức tranh tổng thể từ dữ 
liệu định lượng, vừa có được chiều sâu và sự thấu 
hiểu từ dữ liệu định tính, từ đó tăng cường tính hợp 
lệ của các kết luận.

3.2. Quy trình lựa chọn mẫu
Mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo phương pháp 

chọn mẫu có chủ đích dựa trên các tiêu chí cụ thể 
để đảm bảo tính đại diện và phù hợp với mục tiêu 
nghiên cứu. Các tiêu chí bao gồm: Trường ĐHTT đã 
được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, có ít nhất 5 
năm hoạt động để đảm bảo đã có một mô hình quản 
trị tương đối ổn định, bao gồm cả các trường có quy 
mô lớn, quy mô vừa và nhỏ (dưới 5.000 sinh viên). 
Sự phân tầng này giúp so sánh tác động của chuyển 
đổi số giữa các nhóm trường khác nhau.

Nghiên cứu định tính chọn 10 lãnh đạo cấp cao 
(Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng Đào 
tạo; Phụ trách Công nghệ thông tin) từ 5 - 7 trường 
ĐHTT tiêu biểu đã được lựa chọn để thực hiện 
phỏng vấn sâu. 

Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát trực 
tuyến đã được gửi tới các cán bộ quản lý cấp trung 
và nhân viên tại khoảng 10 trường ĐHTT. Tổng số 
phiếu khảo sát hợp lệ thu về để phân tích là 102. 

3.3. Công cụ thu thập và quy trình phân tích 
dữ liệu

Một bộ câu hỏi mở đã được thiết kế, tập trung 
vào các chủ đề chính: (1) Chiến lược và lộ trình 
chuyển đổi số của trường; (2) Những thay đổi trong 
quy trình quản trị (học vụ, tài chính, nhân sự) trước 
và sau khi áp dụng công nghệ; (3) Những tác động 
tích cực và tiêu cực quan sát được; (4) Các rào cản 
lớn nhất gặp phải; (5) Định hướng phát triển trong 
tương lai. 

Bảng hỏi được thiết kế trên nền tảng Google 
Forms, bao gồm 3 phần chính: (1) Thông tin nhân 
khẩu học của người trả lời; (2) Đánh giá mức độ 
áp dụng công nghệ tại đơn vị (sử dụng thang đo 
Likert 5 điểm, từ 1 - Rất thấp đến 5 - Rất cao); (3) 
Đánh giá hiệu quả quản trị sau khi chuyển đổi số. 
Độ tin cậy của thang đo đã được kiểm tra bằng hệ số 
Cronbach's Alpha (đạt > 0.8).

Từ phân tích các tài liệu thứ cấp như báo cáo ba 
công khai, đề án tuyển sinh, chiến lược phát triển 
của các trường và các văn bản chính sách liên quan 
(Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 
Chính phủ) cũng được thu thập và phân tích để cung 
cấp thông tin nền và bối cảnh.

Dữ liệu từ 102 phiếu khảo sát đã được làm sạch, 
mã hóa và phân tích bằng phần mềm SmartPLS4. 
Các phương pháp phân tích thống kê mô tả được sử 
dụng để mô tả thực trạng. Phân tích tương quan và 
hồi quy được sử dụng để kiểm định các giả thuyết 
nghiên cứu về mối quan hệ giữa các biến số.

Dữ liệu định tính được phân tích theo phương 
pháp phân tích nội dung chuyên đề quản lý dữ liệu.

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thực trạng áp dụng chuyển đổi số tại các 

trường đại học tư thục 



KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ

5Volume 1, Issue 3

Kết quả khảo sát định lượng cho thấy, một bức 
tranh không đồng đều về việc áp dụng công nghệ. 
LMS là công nghệ phổ biến nhất, với 72% số người 
được hỏi cho biết trường của họ đang sử dụng một 
nền tảng LMS; tuy nhiên, mức độ khai thác có sự 
khác biệt. Trong khi 95% các trường quy mô lớn sử 
dụng LMS một cách toàn diện (tích hợp bài giảng, 
nộp bài, kiểm tra, diễn đàn), chỉ có khoảng 45% các 
trường quy mô nhỏ làm được điều này, số còn lại 
chủ yếu dùng LMS như một kho lưu trữ tài liệu.

Đối với ERP, tỷ lệ áp dụng thấp hơn đáng kể. Chỉ 
có 41% người được hỏi xác nhận trường của họ đã 
triển khai ERP. Đáng chú ý, có sự phân hóa rõ rệt: 
85% các trường quy mô lớn đã và đang triển khai 
ERP, trong khi con số này ở các trường quy mô vừa 
và nhỏ chỉ là 15%. Điều này cho thấy, một khoảng 
cách “số” lớn trong năng lực quản trị tổng thể.

Các công nghệ tiên tiến khác như AI và Big Data 
Analytics vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Chỉ khoảng 
12% cho biết trường có ứng dụng AI (chủ yếu là 
Chatbot hỗ trợ tuyển sinh) và 8% có bộ phận phân 
tích dữ liệu chuyên trách.

Kết quả phân tích cho thấy, mức độ tự động hóa 
cao nhất thuộc về mảng quản lý học vụ. Khoảng 
88% người được hỏi đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý 
rằng, các quy trình như đăng ký môn học, xem lịch 
học, xem điểm đã được tự động hóa thông qua các 
cổng thông tin sinh viên.

Ngược lại, mảng quản lý tài chính và nhân sự có 
mức độ tự động hóa thấp hơn. Chỉ 53% cho biết quy 
trình nộp học phí và quản lý tài chính sinh viên được 
tự động hóa hoàn toàn. Công việc quản lý lương, 
chấm công, tuyển dụng nhân sự vẫn còn phụ thuộc 
nhiều vào các thao tác thủ công và bảng tính Excel, 
đặc biệt ở các trường quy mô nhỏ. 

4.2. Tác động của chuyển đổi số đến mô hình 
quản trị

Nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí là 
tác động rõ rệt nhất. Dữ liệu từ một trường quy mô 
lớn tiên phong như Đại học FPT cho thấy, sau khi 
triển khai thành công ERP, chi phí hành chính đã 
giảm khoảng 30%. Thời gian xử lý các yêu cầu của 
sinh viên giảm từ 2 - 3 ngày làm việc xuống còn vài 
giờ hoặc được thực hiện tức thì trên cổng thông tin.

Khảo sát cho thấy, có mối tương quan dương 
mạnh mẽ giữa mức độ tự động hóa và sự hài lòng 
của các bên liên quan. Tại các trường có hệ thống 
quản trị số tốt, điểm hài lòng trung bình của sinh 
viên đạt 4,2/5, cao hơn đáng kể so với mức 3,1/5 
ở các trường còn phụ thuộc nhiều vào thủ tục giấy 
tờ. Qua phỏng vấn các lãnh đạo cho thấy, việc có 
một hệ thống dữ liệu tập trung, theo thời gian thực 
giúp họ có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn để 
ra quyết định. 

Ngoài những yếu tố tích cực đáng kể, tác động 
của chuyển đổi số vẫn còn những mặt hạn chế như 
chi phí đầu tư và duy trì cao. Đây là rào cản lớn 
nhất, được 8/10 lãnh đạo tham gia phỏng vấn đề 
cập, đặc biệt là với các trường quy mô nhỏ. Chi 
phí không chỉ bao gồm việc mua bản quyền phần 
mềm, mà còn cả chi phí tư vấn triển khai, tùy 
chỉnh hệ thống, nâng cấp hạ tầng phần cứng và  
bảo trì hàng năm.

Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng cũng 
là một rào cản đáng kể. Kết quả khảo sát chỉ ra 
rằng, 43% nhân viên cảm thấy lúng túng hoặc chưa 
được đào tạo đầy đủ để sử dụng hiệu quả các hệ 
thống công nghệ mới. Phỏng vấn cũng cho thấy, 
sự khan hiếm nhân sự có khả năng quản trị các dự 
án công nghệ lớn hoặc các chuyên gia phân tích dữ 
liệu trong lĩnh vực giáo dục. Chuyển đổi số không 
chỉ là công nghệ, mà còn là sự thay đổi về văn hóa 
làm việc. Một số cán bộ quản lý lâu năm quen với 
quy trình giấy tờ có xu hướng phản đối hoặc chậm 
chạp trong việc thích ứng. Việc phá vỡ các “quy 
tắc” dữ liệu của từng phòng ban để xây dựng một 
hệ thống tích hợp cũng gặp phải sự không hợp tác 
do lo ngại mất quyền kiểm soát thông tin.

Rủi ro về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cũng 
là vấn đề đáng lo ngại khi tất cả dữ liệu được số 
hóa và kết nối, rủi ro bị tấn công mạng và rò rỉ 
dữ liệu nhạy cảm của sinh viên và nhân viên cũng 
tăng lên, đòi hỏi sự đầu tư tương xứng cho các giải  
pháp bảo mật.

5. Thảo luận 
5.1. Diễn giải và đối chiếu kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy, một sự dịch chuyển 

rõ rệt trong mô hình quản trị của các trường ĐHTT, 
phù hợp với “Tam giác phối hợp” của Burton Clark 
(1983). Việc áp dụng các công nghệ quản trị như 
ERP và các công cụ phân tích dữ liệu đang có xu 
hướng. Các trường ĐHTT, đặc biệt là các trường 
quy mô lớn, đang vận hành ngày càng giống các 
doanh nghiệp hiện đại: chú trọng hiệu quả chi phí, 
tập trung vào sự hài lòng của “khách hàng” và sử 
dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược 
nhanh nhạy. Điều này xác nhận giả thuyết rằng, 
chuyển đổi số thúc đẩy mô hình quản trị theo hướng 
“quản trị công ty”, nơi tính hiệu quả, minh bạch và 
đáp ứng thị trường được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, tác động đến đỉnh “cộng đồng học 
thuật” lại chưa rõ nét. Mặc dù LMS được áp dụng 
rộng rãi (72%), nhưng việc sử dụng nó chủ yếu vẫn 
dừng ở mức hỗ trợ giảng dạy thay vì trở thành một 
công cụ làm thay đổi căn bản phương pháp sư phạm 
hay quản lý nghiên cứu. Điều này cho thấy, chuyển 
đổi số tại các ĐHTT Việt Nam hiện nay đang tập 
trung nhiều hơn vào khía cạnh “quản trị vận hành”  
hơn là “quản trị học thuật”.
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Sự khác biệt rõ rệt giữa các trường quy mô lớn 
và nhỏ trong việc áp dụng ERP cũng khẳng định giả 
thuyết H3 rằng quy mô là một biến điều tiết quan 
trọng. Nguồn lực tài chính và tầm nhìn chiến lược 
của các trường quy mô lớn có đủ để đầu tư vào các 
giải pháp tổng thể, trong khi các trường quy mô nhỏ 
bị giới hạn bởi chi phí, tạo ra một “vòng luẩn quẩn 
công nghệ”: không có nguồn lực để đầu tư công 
nghệ dẫn đến quản trị kém hiệu quả và khó cạnh 
tranh để tăng nguồn lực.

Kết quả về việc giảm chi phí hành chính và tăng 
hiệu quả vận hành là tương đồng với các nghiên 
cứu tại Mỹ (Achari. S. 2023). Tuy nhiên, có một 
điểm khác biệt đáng chú ý đó là rào cản về chi phí 
đầu tư tại Việt Nam dường như lớn hơn đáng kể. 
Điều này có thể được lý giải bởi thị trường công 
nghệ giáo dục (EdTech) tại Việt Nam có thể chưa 
đủ cạnh tranh để đưa ra các giải pháp có chi phí hợp 
lý cho các trường quy mô nhỏ và khả năng tiếp cận 
các nguồn vốn ưu đãi cho đầu tư công nghệ của các 
trường ĐHTT còn hạn chế.

Thách thức về thiếu hụt nhân sự có kỹ năng cũng 
là một vấn đề chung trên toàn cầu, nhưng ở Việt 
Nam nó mang sắc thái riêng. Đó không chỉ là thiếu 
chuyên gia công nghệ thông tin, mà còn là thiếu các 
nhà quản lý cấp trung có khả năng kết nối giữa yêu 
cầu quản trị và giải pháp công nghệ, cũng như sự 
thiếu hụt các chương trình đào tạo và phát triển kỹ 
năng số cho đội ngũ nhân viên hiện hữu. So với 
Trung Quốc hay Singapore, nơi được hỗ trợ lớn từ 
chính phủ đào tạo nguồn nhân lực số và thúc đẩy hệ 
sinh thái EdTech, Việt Nam dường như vẫn còn một 
khoảng cách.

5.2. Thách thức và cơ hội trong tương lai
Sự phân hóa sâu sắc trong năng lực công nghệ 

giữa các trường quy mô lớn và nhỏ là một thách 
thức lớn nhất. Nếu không được giải quyết, nó có thể 
dẫn đến sự bất bình đẳng trong chất lượng quản trị 
và trải nghiệm của sinh viên, làm gia tăng sự phân 
cực trong hệ thống giáo dục ĐHTT. Các quy định về 
quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin cá nhân, an ninh 
mạng tại Việt Nam vẫn còn cần được hoàn thiện để 
theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Thiếu một 
hành lang pháp lý rõ ràng có thể khiến các trường e 
ngại khi đầu tư vào các hệ thống lớn hoặc triển khai 
các ứng dụng dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng một 
văn hóa số, nơi mọi thành viên từ lãnh đạo đến nhân 
viên đều sẵn sàng học hỏi, thích ứng và sử dụng 
công nghệ như một phần tất yếu của công việc, là 
một thách thức phi kỹ thuật nhưng lại mang tính 
quyết định đến sự thành công của chuyển đổi số.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI, đặc 
biệt là AI tạo sinh, trong tương lai gần, AI có thể 
được ứng dụng trong quản lý đào tạo, công việc 
khảo thí phức tạp, cung cấp hệ thống cố vấn học 
tập ảo 24/7 và phân tích dữ liệu lớn để dự báo sinh 

viên có nguy cơ bỏ học. Các trường ĐHTT, với sự 
linh hoạt của mình, có cơ hội trở thành những người 
tiên phong trong việc thử nghiệm và ứng dụng các 
công nghệ này. 

Để giảm chi phí, các trường quy mô nhỏ có thể 
tìm kiếm các mô hình hợp tác. Ví dụ, một nhóm các 
trường có thể cùng nhau đầu tư vào một ERP dùng 
chung để chia sẻ chi phí, hoặc các trường có thể hợp 
tác với các công ty công nghệ lớn để khai thác các 
giải pháp EdTech theo mô hình “dịch vụ” trả phí 
tháng thay vì phải đầu tư một khoản lớn ban đầu.

Các trường ĐHTT không chỉ là người “sử dụng” 
công nghệ, mà còn có thể trở thành nơi “đào tạo” ra 
nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Bằng cách tích 
hợp các kỹ năng số vào mọi chương trình đào tạo 
và chính quá trình chuyển đổi số của nhà trường 
trở thành một “Case Study” sống động, các trường 
ĐHTT có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh độc đáo, 
thu hút sinh viên và sự quan tâm của doanh nghiệp.

6. Kết luận và khuyến nghị 
6.1. Tóm tắt các phát hiện chính
Nghiên cứu này đã cung cấp những bằng chứng 

thực nghiệm rõ ràng về tác động hai mặt của chuyển 
đổi số đối với mô hình quản trị của các trường 
ĐHTT tại Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2025.

Chuyển đổi số đã chứng tỏ là một động lực mạnh 
mẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị, đặc biệt trong 
vận hành. Việc áp dụng các hệ thống công nghệ đã 
giúp các trường giảm đáng kể chi phí hành chính, 
rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao sự hài lòng 
của sinh viên và cung cấp dữ liệu kịp thời, minh 
bạch cho việc ra quyết định của lãnh đạo. Điều này 
cho thấy, chuyển đổi số đang thúc đẩy các trường 
ĐHTT vận hành theo một mô hình chuyên nghiệp, 
linh hoạt và hướng tới thị trường hơn.

Về những thách thức và tác động tiêu cực, nghiên 
cứu đã chỉ ra ba vấn đề lớn: (1) Chi phí đầu tư và 
duy trì cao, tạo ra một khoảng cách số đáng kể giữa 
các trường có quy mô lớn và nhỏ; (2) Sự thiếu hụt 
nguồn nhân lực có kỹ năng để triển khai và khai 
thác hiệu quả các hệ thống công nghệ; (3) Văn hóa 
tổ chức còn thiếu linh hoạt, ngại thay đổi và những 
thói quen làm việc truyền thống.

6.2. Một số khuyến nghị
Dựa trên các kết quả và phân tích trên, nghiên 

cứu đề xuất một số khuyến nghị chiến lược cho các 
bên liên quan:

a) Đối với các trường ĐHTT
Xây dựng lộ trình chuyển đổi số toàn diện và có 

trọng điểm thay vì đầu tư dàn trải. Các trường cần 
xây dựng một chiến lược và lộ trình rõ ràng, bắt 
đầu từ việc chuẩn hóa quy trình, sau đó ưu tiên đầu 
tư vào các hệ thống mang lại hiệu quả tức thì như 
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quản lý học vụ, tài chính sinh viên, rồi tiến tới các hệ 
thống tích hợp như ERP. 

Chuyển đổi số phải đi đôi với “chuyển đổi con 
người”. Cần xây dựng các chương trình đào tạo kỹ 
năng số bắt buộc cho toàn bộ cán bộ, nhân viên. 
Đồng thời, cần có chính sách thu hút và giữ chân các 
chuyên gia về công nghệ giáo dục và phân tích dữ 
liệu. Lãnh đạo nhà trường phải là người truyền cảm 
hứng và quyết liệt trong việc thúc đẩy một văn hóa 
mở, sẵn sàng thay đổi, chấp nhận thử nghiệm và coi 
dữ liệu là trung tâm của mọi quyết định.

b) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên 

quan cần có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tài 
chính cho các trường ĐHTT, đặc biệt là các trường 
có quy mô nhỏ trong việc đầu tư vào công nghệ 
và chuyển đổi số; Cần sớm ban hành các bộ tiêu 
chuẩn về dữ liệu giáo dục, khung pháp lý về bảo mật 
thông tin và an ninh mạng để tạo một hành lang an 
toàn và đồng bộ cho các trường triển khai; Tạo điều 
kiện thuận lợi, kết nối các doanh nghiệp công nghệ 
với các trường đại học để phát triển các giải pháp 
EdTech “Made in Vietnam” có chất lượng và chi phí 
phù hợp với bối cảnh trong nước.

6.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên 
cứu trong tương lai

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, nghiên 
cứu này không tránh khỏi một số hạn chế: cỡ mẫu 
nghiên cứu dù đã được lựa chọn có chủ đích, vẫn 
còn tương đối nhỏ và có thể chưa phản ánh hết sự 
đa dạng của toàn bộ hệ thống các trường ĐHTT ở 
Việt Nam; dữ liệu được thu thập trong một khoảng 
thời gian nhất định, do đó chưa thể đánh giá được 
các tác động dài hạn của chuyển đổi số. Vì vậy, các 
hướng nghiên cứu trong tương lai có thể được phát 
triển như sau:

Thứ nhất, mở rộng phạm vi nghiên cứu sang khối 
các trường đại học công lập đang tự chủ để có một 
bức tranh so sánh toàn diện.

Thứ hai, thực hiện một nghiên cứu theo chiều dọc 
để theo dõi và đánh giá tác động của chuyển đổi số 
tại một nhóm trường trong một khoảng thời gian dài 
hơn (5 - 10 năm).

Thứ ba, đi sâu nghiên cứu về các chủ đề cụ thể 
hơn như tác động của AI đến quản trị học thuật, mô 
hình quản trị dữ liệu hiệu quả trong trường đại học, 
hoặc các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến sự thành 
công của chuyển đổi số.
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Tóm tắt:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chính sách tự 
chủ đại học tại Việt Nam, các trường đại học 

tư thục đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt, 
đòi hỏi phải đổi mới căn bản trong mô hình quản trị. 
Nghiên cứu này tập trung phân tích tác động của 
quá trình chuyển đổi số đến mô hình quản trị tại các 
trường đại học tư thục của Việt Nam. Áp dụng phương 
pháp nghiên cứu hỗn hợp, nghiên cứu đã tiến hành 
phỏng vấn sâu 10 lãnh đạo và khảo sát 102 cán bộ 
quản lý từ các trường đại học tư thục tiêu biểu trong 
giai đoạn 2020 - 2025. Kết quả cho thấy, chuyển đổi 
số có tác động tích cực và rõ rệt đến hiệu quả vận 
hành, giúp giảm khoảng 30% chi phí hành chính và 
tăng 20% mức độ hài lòng của sinh viên, đặc biệt 
trong mảng quản lý học vụ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho 
thấy, những thách thức: (1) Một “khoảng cách số” 
đáng kể giữa các trường có quy mô lớn và nhỏ trong 
việc áp dụng các hệ thống quản trị tích hợp (ERP); (2) 
Chi phí đầu tư cao và sự thiếu hụt nguồn nhân lực có 
kỹ năng công nghệ là những rào cản chính; (3) Quá 
trình chuyển đổi số hiện đang tập trung nhiều vào tối 
ưu hóa vận hành hơn là thay đổi quản trị học thuật. 
Dựa trên những phát hiện này, bài viết đề xuất các 
chiến lược quản trị khả thi, bao gồm việc xây dựng lộ 
trình đầu tư công nghệ có trọng điểm, phát triển nhân 
lực số, khuyến nghị chính sách nhằm thu hẹp khoảng 
cách số, thúc đẩy một môi trường chuyển đổi số bền 
vững và toàn diện cho hệ thống giáo dục đại học tư 
thục tại Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển đổi số; Quản trị đại học; Đại học 
tư thục; Việt Nam; Hiệu quả quản trị; Công nghệ giáo 
dục; Tự chủ đại học.
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